
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĨNH LINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số          /QĐ-UBND Vĩnh Linh, ngày      tháng 10 năm 2023 

  QUYẾT ĐỊNH 

Phân hạng trường và phụ cấp chức vụ lãnh đạo  

đối với các trường công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong 

các cơ sở giáo dục công lập; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 394/TTr-NV ngày 

05/10/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân hạng trường và phụ cấp chức chức vụ lãnh đạo đối với 51 

trường công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh 

Linh về việc phân hạng trường và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các trường 

công lập thuộc UBND huyện Vĩnh Linh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng các 

trường công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Thái Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN VĨNH LINH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH PHÂN HẠNG TRƯỜNG VÀ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO   
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /10/20223 

của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh)     

 

STT Tên trường 
Phân hạng 

trường 

Phụ cấp chức vụ 

 lãnh đạo Ghi  

chú Hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

1 PTDT Nội trú Vĩnh Linh 1 0,55 0,45   

2 TH và THCS Vĩnh Long  2 0,45 0,35   

3 THCS Cửa Tùng 2 0,45 0,35   

4 THCS Nguyễn Trãi 2 0,45 0,35   

5 TH và THCS Vĩnh Sơn 2 0,45 0,35   

6 TH và THCS Vĩnh Chấp  2 0,45 0,35   

7 TH và THCS Vĩnh Hòa  2 0,45 0,35   

8 TH và THCS Trung Nam 2 0,45 0,35   

9 TH và THCS Vĩnh Tú 3 0,35 0,25   

10 THCS Hiền Thành 3 0,35 0,25   

11 THCS Kim Thạch 3 0,35 0,25   

12 THCS Vĩnh Thái 3 0,35 0,25   

13 THCS Lê Quý Đôn 3 0,35 0,25   

14 THCS Chu Văn An 3 0,35 0,25   

15 TH Cửa Tùng 1 0,5 0,4   

16 TH Kim Đồng 2 0,4 0,3   

17 TH Kim Thạch 2 0,4 0,3   

18 TH Vĩnh Lâm  2 0,4 0,3   

19 TH Vĩnh Thủy  2 0,4 0,3   

20 TH Quyết Thắng thị trấn Bến Quan 2 0,4 0,3   

21 TH Vĩnh Giang 3 0,3 0,25   

22 TH Hiền Thành 3 0,3 0,25   

23 TH Trung Nam 3 0,3 0,25   

24 TH Vĩnh Thái  3 0,3 0,25   



STT Tên trường 
Phân hạng 

trường 

Phụ cấp chức vụ 

 lãnh đạo Ghi  

chú Hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

25 TH Nguyễn Bá Ngọc 3 0,3 0,25   

26 TH Võ Thị Sáu 3 0,3 0,25   

27 Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Ô 3 0,3 0,25   

28 Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Khê 3 0,3 0,25  

29 Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Hà 3 0,3 0,25  

30 MN Cửa Tùng 1 0,5 0,35   

31 MN Hiền Thành 1 0,5 0,35   

32 MN Vĩnh Hòa 1 0,5 0,35   

33 MN số 2 Kim Thạch 1 0,5 0,35   

34 MN Vĩnh Long  1 0,5 0,35   

35 MN Vĩnh Lâm 1 0,5 0,35   

36 MN Vĩnh Sơn  1 0,5 0,35   

37 MN Vĩnh Thuỷ 1 0,5 0,35   

38 MN Sơn Ca Hồ Xá 1 0,5 0,35   

39 MN Hoa Phượng 1 0,5 0,35   

40 MN Quyết Thắng thị trấn Bến Quan 1 0,5 0,35   

41 MN công lập xã Vĩnh Khê 1 0,5 0,35   

42 MN công lập xã Vĩnh Hà 1 0,5 0,35   

43 MN công lập xã Vĩnh Ô 1 0,5 0,35   

44 MN Vĩnh Giang 1 0,5 0,35   

45 MN số 1 Kim Thạch 2 0,35 0,25   

46 MN số 1 Trung Nam 2 0,35 0,25   

47 MN số 2 Trung Nam 2 0,35 0,25   

48 MN Vĩnh Tú 2 0,35 0,25   

49 MN Vĩnh Thái 2 0,35 0,25   

50 MN Vĩnh Chấp 2 0,35 0,25   

51 MN Bến Hải thị trấn Hồ Xá 2 0,35 0,25   

 

 


		2023-10-09T07:59:38+0700


		2023-10-09T08:21:47+0700


		2023-10-09T09:18:27+0700


		2023-10-09T10:13:50+0700


		2023-10-09T10:57:35+0700


		2023-10-09T10:57:35+0700


		2023-10-09T10:57:35+0700


		2023-10-09T10:59:15+0700


		2023-10-09T10:59:15+0700


		2023-10-09T10:59:15+0700




